
1 Đỗ Cao Trí 04/11/2018 Nam Kinh 080218005606 Tổ 4- Ấp Nam-Đông Thạnh Nguyễn Thị Kiều Oanh 0962139631

2 Đỗ Minh Khang 02/11/2018 Nam Kinh 080218002010 Tổ 14 ấp Tân Quang 1 Phạm Thị Tuyết Trinh 0799469032

3 Đoàn Ngọc Phương Nhi 25/09/2018 Nữ Kinh 080318011123 Tổ 7, ấp Nam, Đông Thạnh Lê Thị Anh Phương 0353049261

4 Hồ Hoàng Nhã Hân 26/05/2018 Nữ Kinh 080318011214 ấp Nam Đỗ Thị Thanh Tuyền 0797659586

5 Huỳnh Nhựt Minh 12/03/2018 Nam Kinh 080218009662 Tổ16, Ấp Tân Quang 1 Nguyễn Ngọc Thảo 0898110753

6 Lê Ái Linh 27/04/2018 Nữ Kinh 080318011657 Ấp Tân Quang 2 Lê Thị Phượng Hằng 0962136970

7 Lê Hạo Nhiên 06/11/2018 Nam Kinh 08021802427 Tân Quang 1 Võ Thị Ngọc Hương 0799982994

8 Lê Thảo Vy 27/12/2018 Nữ Kinh 080318011636 Ấp Tân Quang 1 Nguyễn Thị Bé Ngoan 0909853292

9 Nguyễn Anh Kiệt 21/10/2018 Nam Kinh 080218011919 Ấp tân quận 2 ,xã đông thạnh, Trần thị bích tuyền 0393693198

10 Nguyễn Gĩa Như Ý 21/03/2018 Nữ Kinh 080318008810 TỔ 14 , ẤP TÂN QUANG 2 Giã Thị Lệ Hằng 0377024826

11 Nguyễn Hoàng Khánh Huy 01/09/2018 Nam Kinh 080218003283 Ấp nam xã đông thạnh Mai trần tuyết ngọc 0384025985

12 Nguyễn Kiều Như 17/02/2018 Nữ Kinh 8000372482 Tân Quang 2 Lê Thị Kim Hường 0936111415

13 Nguyen le phuc Thinh 16/03/2018 Nam Kinh 080218005533  ap tan quang 2 xa dong thanh Le thi thanh trang 0793880697

14 Nguyễn Ngọc Tố My 24/02/2018 Nữ Kinh 080318002615 Ấp Tân Quang 2 Võ Thùy Linh 0964631209

15 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/10/2018 Nữ Kinh 8000168124 đường Phan Quốc Việt, TQ 2, Bùi Thị Ngọc Diểm 0982926645

16 Nguyễn Tấn Bình 04/06/2018 Nam Kinh 080218005310 Ấp Tân quang 2 Phạm Thị Ngọc Xuyến 0352129965

17 Nguyễn Tấn Lộc 04/06/2018 Nam Kinh 080218004081 Ấp Tân Quang 2 Pham Thi Ngoc Xuyen 0352129965

18 Nguyễn ThịThu Ngân 03/01/2018 Nữ Kinh 080318003664 Tân Quang 2 Nguyễn Thị Kim Dung 0902459849

19 Phạm Đăng Khoa 05/12/2018 Nam Kinh 080218005752 Tân Quang 1 Trà Thị Linh 0786625782

20 Phạm Minh Khôi 18/06/2018 Nam Kinh 080218012495 Tân Quang 1 Võ Thị Kim Oanh 0901651583

21 Phạm Thị Bảo Trâm 23/02/2018 Nữ Kinh 080318011779 Ấp Trung, xã Đông Thạnh, Huỳnh Thị Mỹ Duyên 0367947547

22 Phạm Thị Thúy  Hồng 12/04/2018 Nữ Kinh 080318009267 Ấp tân quang 1 Nguyễn Thị Bích Thủy 0792567488

23 Phạm Võ Khánh An 11/01/2018 Nữ Kinh 080318003813 Tổ 11,ấp tân quang 2, Võ thị gái 0974602508

24 Phan Hữu Tường Vy 01/05/2018 Nữ Kinh 080318007034 Ấp Trung Nguyễn Chi Mệnh 0899311830

25 Quách Nguyễn Minh Thiện 20/06/2024 Nam Kinh 080218002285 Tổ 16 ấp Tân quang2 Nguyễn Thị Phương Thảo 0773106349

26 Tô Gia Huy 18/11/2018 Nam Kinh 080218006788 Tân Quang 2 Lê Thị Thanh Tuyền 0907288693

27 Tô Nhật Đăng 11/11/2018 Nam Kinh 080218012329 Ấp Trung xã Đông Thạnh Nguyễn Thị Kim Chi 0354803811

28 Trà Thái Anh 27/09/2018 Nam Kinh 080218004889 Ấp Nam Trương Thị Kim Lèo 0933669675

29 Trần Lê Lan Anh 20/11/2018 Nữ Kinh 080318010188 ấp Tân Quang 1, Lê Thị Hồng Đào 0899952312

30 Trần Ngọc Phương Hoa 19/04/2018 Nữ Kinh 080318008761 ấp Tân Quang 1, Lê Thị Bích Phương 0908899160

31 Trần Ngọc Thảo Như 06/03/2018 Nữ Kinh 080318004920 Tân Quang 1, Nguyễn Thị Thu Thủy 0797020519

32 Trần Nhật Hoàng 13/12/2018 Nam Kinh 079218040557 Tân Quang 1-Đông Thạnh Lê Thị Phương Thảo 0902248458
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33 Trần Thúy Quỳnh 05/08/2018 Nữ Kinh 080318007135 Ấp Tân Quang 1, Đông Thạnh, Nguyễn Thị Hằng 0706305800

34 Trương Hoàng Phúc 30/10/2018 Nam Kinh 080218005190 Tổ 13.ấp  Nam Nguyễn  Thị  Ngọc  Yến 0901672930

35 Trương Hoàng Phúc 30/10/2018 Nam Kinh 080218005190 Tổ 13.ấp  Nam , Nguyễn Thị Ngọc Yến 0901672930

36 Văng Nguyễn Đăng Khoa 28/10/2018 Nam Kinh 080218001845 ẤP TÂN QUANG 2 Nguyễn Thị Mỹ Giang 0396932042

37 Võ Minh Triết 11/10/2018 Nam Kinh 080218005013 Tổ 11, Tân Quang 1, Trần Thị Thúy Liên 0783793902

38 Võ Ngọc Minh Khuê 19/07/2018 Nữ Kinh 080318011692 Ấp Trung Nguyễn Thị Thủy Tiên 0772967645

39 Võ Nguyễn Thiên Ân 06/08/2018 Nam Kinh 080218011688 241 ấp nam Nguyễn Thị Mỹ Huyền 0979993515

40 Võ Phước Hậu 08/01/2018 Nam Kinh 080218002641 Tổ 5 ấp Tân Quang 1 Lê Thị Kim Châu 0909093960

41 Võ Phước Hiền 08/01/2018 Nam Kinh 080218009517 Tổ 5 ấp Tân Quang 1 Lê Thị Kim Châu 0797382816
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